
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Nguyễn Thị Cẩm Thục x 025522830 10/8/2011 CA TP. HCM Đạt

2 Châu Kim Long x 250562935 05/5/2015  CA Lâm Đồng Đạt

3 Trần Thanh Phú x 024869984 14/2/2006 CA TP. HCM Đạt

4 Dương Kim Long x 024654166 16/11/2006 CA TP. HCM Đạt

5 Bùi Ngọc Quỳnh Như x 025336361 23/6/2010 CA TP. HCM Đạt

6 Lê Thanh Tú x 352555973 17/8/2015  CA An Giang Không đạt

7 Nguyễn Thị Kiều Diễm x 092188001187 03/10/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Không đạt

8 Lê Thị Thanh Tâm x 022356025 25/8/2014 CA TP. HCM Đạt
Cty Thành 

Tâm

9 Phạm Thị Thanh Hằng x 025078127 29/12/2008 CA TP. HCM Đạt

10 Giang Ngọc Tùng x 370896293 07/11/2006 CA Kiên Giang Đạt

11 Phạm Vĩnh Lộc x 022453631 04/2/2008 CA TP. HCM Không đạt
DNTN Thái 

Kiến Đạt

12 Trần Thái Dương x 311830216 12/10/2013 CA Tiền Giang Không đạt
Cty CP Thực 

Phẩm Tốt

13 Trần Quốc Đạt x 079090004282 23/12/2016 CA TP. HCM Đạt Cty FJ&FW

14 Tống Thị Kim Nhật Thủy x 022216064 10/12/2012 CA TP. HCM Không đạt

15 Nguyễn Khắc Khoa x 250328608 17/1/2009 CA Lâm Đồng Không đạt

16 Sỳ A Múi x 075180000092 23/5/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Không đạt

17 Nguyễn Hồng Thanh x 023975763 09/4/2012  CA TP. HCM Đạt

18 Trần Thị Kim Ánh x 321260840 21/6/2016  CA Bến Tre Đạt

19 Nguyễn Ảnh Nhựt x 023556567 20/9/2012 CA TP. HCM Đạt

20 Nguyễn Thị Kim Thoa x 021826583 26/11/2008 CA TP. HCM Không đạt

21 Lư Gia Khanh x 022819362 02/1/2007 CA TP. HCM Đạt

(Ngày 16/02/2017, buổi sáng)

KIỂM TRA KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

DANH SÁCH KẾT QUẢ

Cty Phúc An

Cty San Hà

Cty BB&CC

Cty Tùng 

Ghẹ

DNTN Thủy 

Nguyên 

Xanh

Nam Phong
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22 Phan Tấn Phát x 024856348 20/11/2007 CA TP. HCM Đạt

23 Đào Duy Trường x 212669932 08/8/2014 CA Quảng Ngãi Đạt

24 Lường Thị Bình x 173738801 09/12/2008 CA Thanh Hóa Không đạt

25 Trần Thị Ngọc Trinh x 311437167 21/7/2015 CA Tiền Giang Đạt

26 Trần Văn Tường x 021678746 14/2/2011 CA TP. HCM Đạt

27 Phan Văn Thanh Linh x 261116373 30/8/2004 CA Bình Thuận Đạt

28 Lê Văn Gô x 352338846 10/10/2011 CA An Giang Đạt

29 Giã Văn Ngộ x 301425686 21/5/2014 CA Long An Đạt

30 Nguyễn Văn Tuấn Em x 024770466 04/10/2007 CA TP. HCM Đạt

31 Nguyễn Văn Tuấn x 024770465 04/10/2007 CA TP. HCM Đạt

32 Nguyễn Minh Đang x 385469005 06/4/2015 CA Bạc Liêu Đạt

33 Nguyễn Thế Trọng x 025385865 13/1/2011 CA TP. HCM Đạt

34 Huỳnh Thị Kim Nhạng x 212249239 28/12/2004 CA Quảng Ngãi Đạt

35 Nguyễn Văn Vinh x 301563095 11/2/2011 CA Long An Đạt

36 Nguyễn Thị Hồng Phượng x 301461860 24/4/2015 CA Long An Đạt

37 Trần Tố Hinh x 024849158 18/11/2015 CA TP. HCM Không đạt

38 Nguyễn Thành Nam x 385684718 18/6/2012 CA Bạc Liêu Đạt

39 Nguyễn Thị Thảo Uyên x 381313377 11/8/2003 CA Cà Mau Đạt

40 Lê Minh Hải x 021238509 06/7/2012 CA TP. HCM Đạt

41 Lê Nguyễn Tuyết Nhi x 024535376 20/11/2006 CA TP. HCM Đạt

42 Lê Minh Hùng x 023407639 24/10/2002 CA TP. HCM Đạt

43 Nguyễn Thị Thanh Thủy x 024292412 21/7/2004 CA TP. HCM Đạt

44 Đậu Thanh Huân x 186703433 28/10/2005 CA Nghệ An Đạt
CN Cty Top 

Food Việt 

Nam 

45 Lâm Thị Thủy x 205639742 01/8/2009 CA Quảng Nam Đạt

46 Mai Hoàng Tuấn x 025278664 19/3/2010 CA TP. HCM Đạt

47 Nguyễn Đình Quý x 031083000562 05/9/2014

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Không đạt

48 Trần Oai Minh x 024524200 03/3/2012 CA TP. HCM Đạt

49 Lương Thị Mỹ Cúc x 025822651 10/1/2014 CA TP. HCM Đạt

50 Nguyễn Thanh Lâm x 023995408 30/1/2012 CA TP. HCM Đạt

51 Trần Hoàng Huy x 312078085 10/4/2015 CA Tiền Giang Đạt

Nam Phong

CN CTY 

TNHH 

Khâm Tín

Cty Song 

Nhi

CN Cty 

DongYangN

ong San

CTY XNK G 

- Vina

DNTN Hiệp 

Ngân
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52 Trần Thị Hồng Thắm x 250827094 18/1/2012 CA Lâm Đồng Đạt

53 Lê Thanh Đông x 215231926 20/9/2007 CA Bình Định Đạt

54 Trương Mẫu Hòa x 272292545 30/11/2012 CA Đồng Nai Đạt

55 Nguyễn Văn Tố x 215287839 23/6/2014 CA Bình Định Đạt

56 Bùi Minh Công x 264186721 12/5/2015 CA Ninh Thuận Đạt

57 Lâm Hữu Tây x 025101916 03/4/2009 CA TP. HCM Đạt

58 Trần Quang Tùng x 024190226 04/9/2007 CA TP. HCM Đạt

59 Nguyễn Trung Nghĩa x 025632218 27/2/2014 CA TP. HCM Đạt

60 Nguyễn Trọng Phương x 025990179 13/12/2014  CA TP. HCM Đạt

61 Nguyễn Thanh Hồng x 191632382 22/4/2016
CA Thừa Thiên 

Huế 
Đạt

62 Trương Quang Vinh x 025936860 25/8/2014 CA TP. HCM Đạt
Cty Ngọc 

Bích

63 Mai Thị Cẩm Linh x 212766243 04/1/2011 CA Quảng Ngãi Đạt Cá nhân

64 Lã Hoàng Ánh Mai x 024871963 14/7/2008 CA TP. HCM Đạt

65 Văn Mỹ Lệ x 024881685 12/11/2015 CA TP. HCM Đạt

66 Định Mỹ Ngọc x 215505284 28/10/2011 CA Bình Định Đạt

67 Đặng Đình Lân x 023129043 11/7/2007  CA TP. HCM Không đạt

68 Huỳnh Ngọc Anh Vũ x 024278298 14/8/2015  CA TP. HCM Không đạt

69 Đinh Thị Quỳnh Nga x 025939403 14/1/2015  CA TP. HCM Đạt

70 Trần Thị Hồng Gấm x 312036886 16/11/2004 CA Tiền Giang Không đạt

71 Tăng Thị Kiều x 365336127 12/12/1998 CA Sóc Trăng Đạt

72 Hoàng Thị Hương x 187167966 11/4/2015 CA Nghệ An Đạt Cá nhân

73 Nguyễn Văn Quyền x 211779822 24/5/2016 CA Bình Định Đạt

74 Phạm Hồng Thắng x 188888611 04/4/2007  CA Nghệ An Đạt

75 Trần Thị Thu Anh x 022096538 06/1/2006  CA TP. HCM Đạt

76 Lý Thị Mỹ Tiên x 301555487 08/4/2011  CA Long An Không đạt

77 Nguyễn Thanh Lâm x 023869492 14/8/2012  CA TP. HCM Đạt

78 Đặng Thu Thủy x 023953473 01/8/2014  CA TP. HCM Đạt

79 Trương Quốc Tuấn x 024459567 14/2/2009  CA TP. HCM Đạt

80 Trần Anh Việt x 066074000004 07/6/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Đạt

CTY TNHH 

Minh Long

CTY Nam 

Khải Phú

Cty Ánh 

Sáng Vàng

Cty Nguyễn 

Long

Cty Yến sào 

Tâm

CN Cty 

XNK Kiên 

Giang

Cty Vượng 

Phú

Cty Thu Rau 

Đồng

Cty Greeox 

Cty Ngô 

Quyền
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81 Huỳnh Hoàng Kha x 371299999 19/12/2016 CA Kiên Giang Không đạt

82 Trần Thị Thu Nga x 216309721 29/5/2014 CA Bình Thuận Đạt

83 Thạch Thị Ngọc Bích x 334761380 30/12/2010 CA Trà Vinh Đạt

84 Nguyễn Vũ Tường An x 025855502 02/4/2014 CA TP. HCM Đạt

85 Định Thị Mỹ Hạnh x 023778427 21/10/2015 CA TP. HCM Đạt

86 Huỳnh Văn Khoa x 331578240 21/7/2004 CA Vĩnh Long Đạt

87 Trần Văn Ngọc x 261466900 09/4/2015 CA Bình Thuận Đạt

88 Nguyễn Hồng Phúc x 341753486 22/6/2015 CA Đồng Tháp Đạt

89 Kim Nhân x 334480943 28/6/2016 CA Trà Vinh Đạt

90 Nguyễn Tấn Toàn x 261309817 19/6/2009 CA Bình Thuận Đạt

91 Nguyễn Thị Thu Vân x 079172002954 12/9/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Đạt

92 Nguyễn Thị Ngọc Diệu x 321345898 07/3/2011 CA Bến Tre Đạt

CN Cty 

XNK Kiên 

Giang

Cty Hòa 

Phát

Cty công 

nghệ thời đại
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